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A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI NSĐP 16.452.258 7.142.474 9.309.784 18.177.184 7.811.735 10.365.449 110% 109% 111%

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 14.410.998 6.803.022 7.607.976 14.081.282 5.788.273 8.293.009 98% 85% 109%

I Chi đầu tư phát triển 3.995.462 3.784.283 211.179 3.861.357 3.209.702 651.655 97% 85% 309%

1 Chi đầu tư cho các dự án 3.995.462 3.784.283 211.179 3.799.694 3.148.038 651.655 95% 83% 309%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 0 163.845 73.917 89.928

- Chi khoa học và công nghệ 0 378 378 0

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 226.728 95.188 131.540 176.473 58.041 118.432 78% 61% 90%

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 23.933 4.294 19.639 17.779 17.779 74% 0% 91%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp 

cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước 

đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính 

của địa phương theo quy định của pháp luật

0 530 530

3 Chi đầu tư phát triển khác 0 61.133 61.133

II Chi thường xuyên 9.978.561 2.755.387 7.223.174 9.947.523 2.350.881 7.596.643 100% 85% 105%

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 4.696.845 554.896 4.141.949 4.637.199 375.253 4.261.946 99% 68% 103%
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2 Chi khoa học và công nghệ 19.240 18.000 1.240 24.806 23.628 1.178 129% 131% 95%

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay
2.219 2.219 1.268 1.268 57%

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.200 1.200 6.861 6.861 572%

V Dự phòng ngân sách 294.932 143.809 151.123 0

VI Chi từ nguồn thu huy động đóng góp 30.000 7.500 22.500 0

VI Chi nộp ngân sách cấp trên 0 264.272 219.561 44.711

VII Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 108.624 108.624 0

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 2.041.260 339.452 1.701.808 342.131 22.749 319.381 17% 7% 19%

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 2.007.630 313.564 1.694.066 332.790 20.722 312.068 17% 7% 18%

1 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 666.408 56.595 609.813 95.886 9.415 86.471 14% 17% 14%

2
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới
296.579 4.186 292.393 89.447 2.458 86.988 30% 59% 30%

3
Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng 

đồng bào DTTS&MN
1.044.643 252.783 791.860 147.457 8.849 138.608 14% 4% 18%

II Chi các chương trình mục tiêu 33.630 25.889 7.741 9.340 2.027 7.314 28% 8% 94%

1
Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền 

vững
14.430 6.689 7.741 8.272 958 7.314 57% 14%

2
Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp 

xã hội
19.200 19.200 0 1.069 1.069 0 6% 6%

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 3.753.772 2.000.713 1.753.059
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